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	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

            Nậm Pung ngày  04  tháng  9  năm 2020


KẾ HOẠCH DẠY HỌC MÔN GDCD 6

Năm học: 2020 -2021

Cả năm 35 tuần = 35 tiết.

Học kì I: 18 tuần = 18 tiết: Học kì II: 17 tuần = 17 tiết
     Học kì I: 18 tiết

	Tiết
	Bài
	Hướng dẫn dạy học theo đối tượng
	Điều chỉnh nội dung dạy học

	
	
	Yêu cầu với HS trung bình, yếu
	Yêu cầu đối với học sinh khá, giỏi
	      Thực hiện nội dung giáo dục địa phương và nội dung giáo dục tích hợp trong các môn học; dạy học gắn với xây dựng mô hình trường học gắn thực tiễn; dạy học học trải nghiệm
	Nội dung điều chỉnh (giảm tải, thay thế…)
	Lý do điều chỉnh

	1
	Bài 1: Tự chăm sóc, rèn luyện thân thể.
	- Biết được thân thể, sức khỏe là tài sản quý nhất của mỗi người, cần phải tự chăm sóc, rèn luyện để phát triển tốt.

- Biết ý nghĩa của việc tự chăm sóc sức khoẻ, rèn luyện thân thể. 

- Nêu được cách tự chăm sóc sức khoẻ, rốn luyện thân thể của bản thân

- Biết nhận xét đánh giá hành vi tự chăm sóc và tự rèn luyện thân thể của bản thân và mọi người.
	- Lí giải được vì sao phải tự chăm sóc sức khỏe.

- Nhận xét, đánh giá, xử lí tình huống tự chăm sóc sức khỏe.

- Kể những tấm gương về chăm sóc, giữ gìn sức khỏe, luyện tập hàng ngày.

- Biết  đặt ra kế hoạch  tự chăm sóc sức khoẻ, rèn luyện thân thể của bản thân.
	GDKNS: - Kỹ năng đặt mục tiêu rèn luyện sức khoẻ, lập kế hoạch, tư duy phê phán, đánh giá.

TH MT

 a) Thế nào là tự chăm sóc, rèn luyện thân thể? - Môi trường trong sạch ảnh hưởng tốt đến sức khoẻ.

- Cần giữ gìn vệ sinh cá nhân....

Liên môn:

- Mục 2: Tích hợp môn công nghệ 6

Bài 15: Ăn uống hợp lý, Mục III.

Môn thể dục: 9 động tác cơ bản ( vươn thở, tay, chân, bụng, vặn mình, phối hợp nhảy, điều hòa-> tốt cho sức khẻ. Thể dục về sự tập luận hàng ngày của hs.
Tư tưởng HCM : Bác chăm chỉ luyện tập thể thao.
	
	

	2
	Bài 2: Siêng năng, kiên trì.
	- Nêu được thế nào là siêng năng, kiên trì.
- Biết được ý nghĩa của siêng năng, kiên trì.

- Biết siêng năng kiên trì trong học tập, lao động và các hoạt động sống hằng ngày.

	- Phân biệt được siêng năng với lười biếng, kiên trì với hay nản lòng, chóng chán.
- Tự đánh giá được hành vi của bản thân và của người khác về siêng năng kiên trì trong học tập, lao động.
	- Tích hợp kể chuyện Bác Hồ: Kiên trì chống lại tuổi già và bệnh tật.
- GDKNS: Kỹ năng xác định giá trị (xác định siêng năng, kiên trì là một giá trị của con người); Kỹ năng tư duy phê phán, đánh giá những hành vi, việc làm thể hiện đức tính siêng năng, kiên trì.
	- Câu hỏi c phần truyện đọc không yêu cầu trả lời

- Bài tập d/T6 Gv đưa một số câu ca dao, tục ngữ và yêu cầu hs xác định câu ca dao tục ngữ về siêng năng, kiên trì.
	Giảm tải

	3
	Bài 3: Tiết kiệm.
	- Nêu được khái niệm và biểu hiện của tiết kiệm.

- Biết ý nghĩa của tiết kiệm.
- Thực hành tiết kiệm trong cuộc sống, học tập (Biết sử dụng sách vở, đồ dùng, tiền bạc, thời gian một cách hợp lí, tiết kiệm).

	- Hiểu được vì sao phải tiết kiệm.

- Đưa ra cách xử lý phù hợp, thể hiện tiết kiệm đồ dùng, tiền bạc, thời gian, công sức trong các tình huống.

- Biết nhận xét, đánh giá việc thực hành tiết kiệm của bản thân và những người xung quanh; phê phán những biểu hiện lãng phí.
	- Tư tưởng HCM: Tấm gương tiết kiệm của Bác Hồ. Tích hợp kể câu chuyện Được ăn cơm với Bác. 
- GDPL: Tích hợp vào mục b trong phần nội dung bài học. Mọi công dân có quyền thực hành tiết kiệm, chống láng phí.
- GDMT: Các hình thức tiết kiệm có tác dụng bảo vệ MT. Tích hợp liên môn môn Địa lý về ý nghĩa của tiết kiệm TNTN và môn : C Nghệ 6 bài 26. Chi tiêu trong gia đình.
- GDKNS: Kỹ năng tư duy phê phán
	
	

	4,5,6
	Chủ đề: Ứng xử có văn hóa

Bài 4. Lễ độ

Bài 9. Lịch sự, tế nhị.


	- Nêu được thế nào là lễ độ, lịch sự, tế nhị
- Biết được ý nghĩa của việc cư xử lễ độ, lịch sự, tế nhị trong gia đình, với mọi người xung quanh.
- Biết cư xử lễ độ, lịch sự, tế nhị với mọi người xung quanh.
	- Đưa ra được cách ứng xử phù hợp thể hiện lễ độ, lịch sự, tế nhị trong các tình huống giao tiếp.

- Biết nhận xét, đánh giá hành vi của bản thân, của người khác về lễ độ, lịch sự tế nhị trong giao tiếp.
- Phân biệt hành vi lễ độ, lịch sự, tế nhị với hành vi chưa lễ độ, chưa lịch sự, tế nhị.
	GDKNS:  KN giao tiếp ứng xử lễ độ, lịch sự, tế nhị với mọi người, KN thể hiện sự tự trọng trong giao tiếp. KN tư duy phê phán, đánh gía hành vi lịch sự, tế nhị và hành vi chưa lịch sự, tế nhị.
	Tích hợp bài 4 với bài 9 thành một chủ đề dạy

trong 3 tiết.
- Bài 5: Lễ độ: Câu hỏi c (phần gợi ý Truyện đọc)
Không yêu cầu HS trả lời.

- Bài 9 Lịch sự, tế nhị:

Nội dung a, b phần “ND bài học”:
+ Dạy các biểu hiện của lịch sự, tế nhị
+ Bổ sung một số ví dụ về hành vi giao tiếp thể hiện lịch sự, tế nhị: biết chào hỏi, giới thiệu, tự giới thiệu, cảm ơn, xin lỗi, nói lời yêu cầu, đề nghị; thể hiện lời nói, hành vi nhã nhặn, từ tốn, khéo léo ở nơi công cộng…
- Phần bài tập: Không yêu cầu HS làm bài tập a
	- Theo HD của BGD & ĐT kèm theo cv 3280 BGDĐT-GDTrH 

Giảm tải

	7
	Bài 5: Tôn trọng kỉ luật.
	- Nêu thế nào là tụn trọng kỉ luật.

- Nêu được ý nghĩa của tôn trọng kỉ luật.

- Biết được tôn trọng kỉ luật là trách nhiệm của mỗi thành viên của gia đình, tập thể, xã hội.
	- Tự đánh giá được ý thức tôn trọng kỉ luật của bản thân và bạn bè.

- Biết chấp hành tốt nền nếp trong gia đình, nội quy của nhà trường và những quy định chung của đời sống cộng đồng, nhắc nhở bạn bè, anh chị em cùng thực hiện.
	GDKNS: - KN tư duy phê phán, đánh giá những hành vi tôn trọng và thiếu tôn trọng kỉ luật.

- KN phân tích so sánh hành vi tôn trọng và không tôn trọng kỉ luật.

HT TTHCM: Tấm gương tôn trọng kỉ luật của Bác Hồ: Dù ở cương vị Chủ tịch nước, Bác vẫn luôn tôn trọng quy định chung.
	
	

	8
	Bài 6: Biết ơn.
	- Nêu được thế nào là biết ơn và ý  nghĩa của lòng biết ơn.

- Biết thể hiện sự biết ơn ông bà, cha mẹ, thầy cụ, anh hùng liệt sĩ…của bản thân bằng những việc làm cụ thể.
	- Biết nhận xét, đánh giá sự biết ơn ông bà, cha mẹ, thầy cụ giáo của bản thân và bạn bè xung quanh.

- Đưa ra cách ứng xử phự hợp  thể hiện sự biết ơn trong các tình huống cụ thể.


	Tư tưởng HCM: Tấm gương tôn trọng kỉ luật của Bác Hồ.
- GDPL: Tích hợp vào mục a trong phần nội dung bài học. Tôn trọng kỉ luật là cơ sở để hướng tới tôn trọng pháp luật
- GDKNS: Kỹ năng tư duy phê phán, đánh giá những hành vi tôn trọng và thiếu tôn trọng kỷ luật; Kỹ năng phân tích, so sánh hành vi tôn trọng kỷ luật và không tôn trọng kỷ luật..
Tư tưởng HCM: Lòng biết ơn của Bác Hồ đối với người có công với nước. Tháng 6.1947, Bác đề nghị Chính phủ chọn một ngày trong năm làm “Ngày thương binh, liệt sĩ” và đã chọn ngày 27.7.
Liên môn Âm nhạc: Ơn thầy, Biết ơn chị Võ Thị Sáu....
	
	

	9
	Bài 7: Yêu thiên nhiên, sống hòa hợp với thiên nhiên.
	- Nêu được thế nào là yêu thiên nhiên sống hòa hợp với thiên nhiên.

- Nêu được một số biện pháp cần làm để bảo vệ thiên nhiên

- Biết cách sống hòa hợp với thiên nhiên, thể hiện tình yêu đối với thiờn nhiờn.
	- Hiểu được vì sao phải sống hòa hợp với thiên nhiên.

- Biết bảo vệ thiên nhiên và tham gia các hoạt động tuyên truyền, vận động mọi người bảo vệ thiên nhiên. 

- Biết nhận xét, đánh giá hành vi của bản thân và người khác đối với thiên nhiên.
	GDMT: Tích hợp vào mục c trong phần nội dung bài học. Chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên là biểu hiện yêu thiên nhiên, sống hòa hợp với thiên nhiên.
GDKNS: Kỹ năng giải quyết vấn đề trong việc bảo vệ thiên nhiên; Kỹ năng tư duy phê phán hành vi bảo về thiên nhiên và hành vi phá hoại thiên nhiên; Kỹ năng đảm nhận trách nhiệm để giữ gìn, bảo về thiên nhiên.
	
	

	10
	Kiểm tra viết
	Rèn kĩ năng làm bài kiểm tra
	- Phân tích, giải thích, vận dụng kiến thức vào cuộc sống.
	
	
	

	11
	Bài 8: Sống chan hòa với mọi người
	- Nêu những biểu hiện của người biết sống chan hoà với mọi người và ý nghĩa của việc sống chan hòa với mọi người.

- Biết sống chan hòa với bạn bè và mọi người xung quanh
	- Hiểu được ý nghĩa của sống chan hòa với mọi người xung quanh.
- Nhận xét, đánh giá, xử lí tình huống lien quan đến sống chan hòa với mọi người.
	GDKNS: - KN trình bày suy nghĩ  ý tưởng.

- KN giao tiếp ứng xử chan hoà với mọi người.

- KN phản hồi lắng nghe tích cực.

- KN thể hiện sự cảm thông với người khác.


	
	

	12, 13
	Bài 10: Tích cực, tự giác trong hoạt động tập thể và trong hoạt động xã hội.
	- Nêu được thế nào là tích cực, tự giác trong hoạt động tập thể và trong hoạt động xã hội.

- Biết được ý nghĩa của việc tích cực, tự giác tham gia hoạt động tập thể, hoạt động xã hội.


	- Biết nhận xét, đánh giá tính tích cực, tự giỏc tham gia hoạt động tập thể và các hoạt động xã hội.

- Hiểu được ý nghĩa của việc tích cực, tự giác tham gia hoạt động tập thể, hoạt động xã hội.

- Biết động viên bạn bè, anh chị em, tự giác tham gia hoạt động tập thể, hoạt động xã hội
	GDKNS: KN hợp tác trong việc thực hiện các HĐTT, HĐXH; thể hiện sự tự tin trước đông người; đảm nhận trách nhiệm trong HĐTT, HĐXH; tư duy phê phán, đánh giá hành vi, việc làm thể hiện tích cực, tự giác và chưa tích cực, tự giác trong HĐTT và HĐXH.

GDPL: Tích hợp vào mục c) Trách nhiệm của mỗi người trong hoạt động tập thể, hoạt động xã hội.
	Nội dung bài học: chỉ cần nêu khái niệm
	Tinh giản nội dung

	14, 15
	Bài 11: Mục đích học tập của học sinh.


	- Nêu được thế nào là mục đích học tập của học sinh và ý nghĩa của mục đích học tập đúng đắn. 

- Biết xác định mục đích học tập đúng đắn cho bản thân và những việc cần làm để thực hiện mục đích đó.
	Phân biệt được mục đích học tập đúng với mục đích học tập sai.


	GDKNS: 
- KN đặt mục tiêu trong học tập, lập kế hoạch để thực hiện mục tiêu học tập.                                    
	Bài tập d phần bài tập: không yêu cầu HS làm
	Khó với HS

	 16
	Thực hành ngoại khóa các vấn đề địa phương và các nội dung đã học (Trải nghiệm sang tạo)
	Biết thêm về TN xung quanh mình. Yêu TN hơn
	Biết bảo vệ, giữ gìn, yêu  TN hơn; đánh giá, phê phán hành vi phá hoại TN.


	Mĩ thuật: Vẽ tranh
	Trải nghiệm sáng tạo (HS trải nghiệm tham quan thiên nhiên, vẽ tranh về thiên nhiên).
	

	17
	Ôn tập học kì I.
	Hệ thống kiến thức đã học trong học kì I.
	Biết phân tích, giải thích, vận dụng kiến thức vào cuộc sống.
	GDKNS: 

Kĩ năng thể hiện sự tự tin, năng hợp tác, tư duy sáng tạo.
	
	

	18
	Kiểm tra học kì I.
	- Nhớ, hiểu và vận dụng được những kiến thức cơ bản vào làm bài. 

- Có kĩ năng xử lí tình huống. 
	Vận dụng kiến thức vào xử lí tình huống đạt hiệu quả cao.  
	
	
	


    Học kì II: 17 tiết

	Tiết
	Bài
	Hướng dẫn dạy học theo đối tượng
	Điều chỉnh nội dung dạy học

	
	
	Yêu cầu với HS trung bình, yếu
	Yêu cầu đối với học sinh khá, giỏi
	      Thực hiện nội dung giáo dục địa phương và nội dung giáo dục tích hợp trong các môn học; dạy học gắn với xây dựng mô hình trường học gắn thực tiễn; dạy học học trải nghiệm
	Nội dung điều chỉnh (giảm tải, thay thế…)
	Lý do điều chỉnh

	19,20
	Bài 12: Công ước Liên hợp quốc về quyền trẻ em.
	- Nêu được tên 4 nhóm quyền và một số quyền trong 4 nhóm theo công ước của Liên Hợp Quốc về quyền trẻ em.

- Nêu được ý nghĩa của công ước Liên hợp quốc về quền trẻ em.

- Biết thực hiện tốt quyền và bổn phận của mình.
	- Biết nhận xét, đánh giá việc thực hiện quyền và bổn phận của trẻ em ở bản thân và bạn bè.
- Xử lí tình huống liên quan.

	GDKNS: - KN thể hiện sự cảm thông với những trẻ em thiệt thòi.            

 - KN tư duy phê phán, đánh giá những hành vi vi phạm quyền trẻ em.

- KN giao tiếp, ứng xử.
	 
	

	21,22
	Bài 13: Công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
	- Nêu được thế nào là công dân; căn cứ để xác định công dân của một nước; thế nào là công dân nước CHXHCN Việt Nam.

- Nêu được mối quan hệ giữa công dân và Nhà nước.
	- Biết thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân phù hợp với lứa tuổi.


	GDKNS: - KN giao tiếp, ứng xử.
	- Phần 1: Tình huống Hướng dẫn học sinh tự đọc.

- Phần 2. Nội dung bài học: Mục b, c, d Tích hợp thành một. mục: Mối quan hệ giữa công dân với nhà nước 
- Phần bài tập b không yêu cầu HS làm
	- Theo HD của BGD & ĐT kèm theo cv 3280 BGDĐT-GDTrH 



	23,24
	Bài 14: Thực hiện trật tự an toàn giao thông.


	- Biêt được nguyên nhân phổ biến dẫn đến tai nạn GT. 

- Hiểu được ý nghĩa. Nêu được 1 số QĐ của PL đối với người tham gia GT và biến bỏo thụng dụng. 
	- Biết thực hiện đúng quy định về trật tự an toàn giao thông và nhắc nhở bạn bè cùng thực hiện tốt.

- Đấu tranh bảo vệ trật tự, an toàn giao thông.

- Đồng tình, ủng hộ các hành vi thực hiện đúng và phê phán những hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông.
	GDKNS: - KN thu thập và xử lí thông tin về TTATGT.

- KN tư duy phê phán, đánh giá những hành vi thực hiện đúng và chưa đúng PL về GT.                                      - KN ra quyết định và giải quyết vấn đề trong các tình huống liên quan đến ATGT.

- TH Quốc phòng an ninh. Giới thiệu tranh, ảnh, clip về chủ đề an toàn giao thông.
- Liên môn: Âm nhạc: Từ một ngã tư đường phố
	- Bảng Thống kê tình hình tai nạn giao thông  cập nhật số liệu mới.
- Nội dung “Trẻ em dưới 12 tuổi không được đi xe đạp người lớn” phần  Nội dung  bài  học  chuyển  đọc thêm.


	- Số liệu cũ không phù hợp.


	25, 26
	Bài 15: Quyền và nghĩa vụ học tập.
	- Nêu được ý nghĩa của việc học tập; nội dung cơ bản của quyền và nghĩa vụ học tập của công dân nói chung,của trẻ em nói riêng. 

- Thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ học tập, giúp đỡ bạn bè và em nhỏ cùng thực hiện.
	- Phân biệt được hành vi đúng với hành vi sai trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ học tập.

- Hiểu được trách nhiệm của gia đình đối với việc học tập của con em và vai trò của Nhà nước trong việc thực hiện cụng bằng xã hội về giáo dục.
	GDKNS: KN tư duy phê phán, đánh giá những hành vi vi phạm quyền và nghĩa vụ học tập; trình bày suy nghĩ, ý tưởng; hợp tác
	- Phần 1. Truyện đọc: Tìm ví dụ thực tế khác thay thế và hướng dẫn học

sinh tự đọc.
- 2. Nội dung bài học

Mục c: Khuyến khích học sinh tự học.
	- Theo HD của BGD & ĐT kèm theo cv 3280 BGDĐT-GDTrH 



	27
	Kiểm tra viết.
	- Nhớ, hiểu và vận dụng được những kiến thức cơ bản vào làm bài. 

- Có kĩ năng xử lí TH.
	Vận dụng kiến thức vào xử lí tình huống đạt hiệu quả cao.  
	
	
	

	28,29
	Bài 16: Quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, thân thể, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm.


	- Nêu được nội dung cơ bản của quyền bất khả xõm phạm về thân thể và quyền được PL bảo hộ về tính mạng, thân thể, sức khoẻ, danh dự và nhân phẩm của công dân.

- Nêu được ý nghĩa của quyền đó đối với mỗi công dân.

- Biết bảo vệ thân thể, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của mình.
	- Biết xử lí các tình huống phù hợp với quy định của pháp luật về quyền được đảm bảo an toàn về tính mạng, thân thể, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm.

- Hiểu được ý nghĩa của quyền đó đối với mỗi công dân.


	GDKNS: - KN ra quyết định và giải quyết vấn đề trong các tình huống để bảo vệ tính mạng, thân thể, sức khoẻ, danh dự và nhân phẩm.                                  

- KN tư duy phê phán, đánh giá những hành vi xâm hại của người khác.                    

- KN ứng phó trong những tình huống bị xâm hại.

TH Quốc phòng an ninh. Ví dụ đơn giản về các quyền bảo hộ tính mạng, thân thể, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm để học sinh dẽ hiểu, dẽ nhớ
	- Phần 1. Truyện đọc: Tìm truyện đọc khác thay thế và hướng dẫn học sinh tự đọc.
- Bỏ câu hỏi a phần bài tập (Đã tìm hiểu khi học Nội dung bài học)


	- Theo HD của BGD & ĐT kèm theo cv 3280 BGDĐT-GDTrH 

 (Đã tìm hiểu khi học Nội dung bài học)

	30
	Bài 17: Quyền bất khả xâm phạm vể chỗ ở.
	- Nêu được nội dung cơ bản của quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân.

- Nhận biết những hành vi vi phạm pháp luật về chỗ ở của công dân. 

- Biết bảo vệ quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của mình.
	- Đưa ra cách ứng xử phù hợp trong các tình huống phự hợp với quy định của pháp luật về quyền bất khả  xâm phạm đến chỗ ở.
	GDKNS: KN ra quyết định và giải quyết vấn đề trong các tình huống để bảo vệ quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở.           - KN tư duy phê phán, đánh giá những hành vi xâm phạm chỗ ở của người khác.

- KN tư duy sáng tạo, KN ứng phó trong những trường hợp bị người khác vi phạm quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở.

TH Quốc phòng an ninh. Ví dụ đơn giản về các quyền bất khả xâm phạm vể chỗ ở để học sinh dễ hiểu, dễ nhớ.
	Tư liệu tham khảo sgk : HD HS tự nghiên cứu

Bài tập a,c: Không yêu cầu hs làm


	Tinh giản



	31
	Bài 18: Quyền được đảm bảo an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín.
	- Nêu được nội dung cơ bản của quyền được đảm bảo an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín.

- Biết xử lí các tình huống phù hợp với quyền được đảm bảo an toàn và bớ mật thư tín, điện thoại, điện tín.

- Biết bảo vệ quyền của mình, không xâm phạm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín của người khác.
	- Phân biệt được hành vi thực hiện đúng và hành vi xâm phạm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín.

- Hiểu cách bảo vệ quyền của mình, không xâm phạm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín của người khác. 
	GDKNS: - KN ra quyết định và giải quyết vấn đề trong trường hợp quyền được bảo đảm an toàn và bí mật về thư tín, điện thoại, điện tín.

- KN tư duy phê phán, đánh giá những hành vi xâm phạm quyền được bảo đảm an toàn và bí mật về thư tín, điện thoại, điện tín.

TH Quốc phòng an ninh. Ví dụ đơn giản về các quyền được đảm bảo an toàn và bớ mật thư tín, điện thoại, điện tín để học sinh dẽ hiểu, dẽ nhớ.
	- Phần 1. Tình huống: Hướng dẫn học sinh tự đọc.
- Phần 2. Nội dung bài học

Mục a: Khuyến khích học sinh tự học.
	- Theo HD của BGD & ĐT kèm theo cv 3280 BGDĐT-GDTrH 



	32,33
	Hoạt động trải nghiệm sáng: Vẽ tranh thực hiện trật tự an toàn giao thông. Thuyết trình tranh vẽ, tuyên truyền về thực hiện trật tự an toàn giao thông.
	- Vẽ đc tranh thể hiện những hành động chấp hành hoặc không chấp hành tốt an toàn giao thông.

- Có ý thức chấp hành tốt an toàn giao thông.

 
	- Thuyết trình tranh vẽ, tuyên truyền về thực hiện trật tự an toàn giao thông 

- Phê phán hành vi vi phạm luật ATGT.
.
	Tích hợp liên môn:Mĩ thuật : Đề tài ATGT
	
	

	34
	Ôn tập học kì II
	Hệ thống kiến thức đã học ở học kì II.
	Biết phân tích, giải thích, vận dụng kiến thức vào cuộc sống
	GDKNS: - KN giao tiếp, ứng xử.
	
	

	35
	Kiểm tra học kì II.
	- Nhớ, hiểu và vận dụng được những kiến thức cơ bản vào làm bài. 

- Có kĩ năng xử lí tình huống. 
	Vận dụng kiến thức vào xử lí tình huống đạt hiệu quả cao.  
	
	
	


KẾ HOẠCH DẠY HỌC MÔN GDCD 7

Năm học: 2020 -2021

Cả năm 35 tuần = 35 tiết.

Học kì I: 18 tuần = 18 tiết: Học kì II: 17 tuần = 17 tiết.

     Học kì I: 18 tiết

	Tiết
	Bài
	Hướng dẫn dạy học theo đối tượng
	Điều chỉnh nội dung dạy học

	
	
	Yêu cầu với HS trung bình, yếu
	Yêu cầu đối với học sinh khá, giỏi
	      Thực hiện nội dung giáo dục địa phương và nội dung giáo dục tích hợp trong các môn học; dạy học gắn với xây dựng mô hình trường học gắn thực tiễn; dạy học học trải nghiệm
	Nội dung điều chỉnh (giảm tải, thay thế…)
	Lý do điều chỉnh

	1
	Bài 1: Sống giản dị..
	- Hiểu được thế nào là sống giản dị. 

- Kể được một số biểu hiện của lối sống giản dị.

-  Biết được ý nghĩa của sống giản dị.
	- Phân biệt được giản dị với xa hoa cầu kì, phô trương hình thức, với luộn thuộm cẩu thả.

- Xử lí được một số tình huông liên quan đến giản dị.
	GDKNS: - Kĩ năng xác định giá trị về biểu hiện và ý nghĩa của sống giản dị

- Kĩ năng so sánh những biểu hiện giản dị và trái với giản dị.

- Kĩ năng tư duy phê phán.

- Kĩ năng tự nhận thức giá trị bản thân.

- Tích hợp kể chuyện Bác Hồ: Nụ cười phê phán. 
	
	

	2
	Bài 2: Trung thực.
	- Biết được thế nào là trung thực.

- Nêu được một số biểu hiện của tính trung thực.

- Nêu được ý nghĩa của sống trung thực.

- Trung thực trong học tập và trong những việc làm hằng ngày.
	- Hiểu được thế nào là trung thực.

- Biết nhận xét, đánh giá hành vi của bản thân và của người khác theo yêu cầu của tính trung thực.


	GDKNS: Kĩ năng phân tích, so sánh.

- Kĩ năng tư duy phê phán.

- Kĩ năng giải quyết vấn đề.

- Kĩ năng tự nhận thức.

GDPL: Tích hợp vào mục a trong phần nội dung bài học: Người có tính tự trọng là người biết chấp hành pháp luật, không để người khác phải nhắc nhở.
	Câu hỏi gợi ý b phần Truyện đọc Không yêu cầu HS trả lời. 
	Giảm tải

	3
	Bài 3: Tự trọng.
	- Biết được thế nào là tự trọng.

- Nêu được một số biểu hiện của lòng tự trọng.

- Nêu được ý nghĩa của tự trọng đối với việc nâng cao phẩm giá con người.

- Biết thể hiện tự trọng học tập, sinh hoạt và trong các mối quan hệ.
	- Hiểu dược thế nào là tự trọng.

- Phân biệt những việc làm thể hiện sự tự trọng với những việc làm thiếu tự trọng.
	GDKNS: - Kĩ năng tự nhận thức.

- Kĩ năng thể hiện sự tự tin.

- Kĩ năng so sánh.

- Kĩ năng ra quyết định.
	
	

	4
	Bài 6: Tôn sư trọng đạo.
	- Hiểu được thế nào là tôn sư trọng đạo.

- Nêu được một số biểu hiện và ý nghĩa của tôn sư trọng đạo. 
- Biết thể hiện tôn sư trọng đạo bằng những việc làm cụ thể đối với thầy cô giáo trong cuộc sống hằng ngày
	Đánh giá được thái độ, hành vi thể hiện tôn sư trọng đạo, phê phán những biểu hiện không tôn sư trọng đạo và xử lí được các tình huống liên quan.
	GDKNS: - Kĩ năng suy ngẫm, hồi tưởng; Kĩ năng xác định giá trị.

- Kĩ năng tư duy phê phán.

- Kĩ năng giải quyết vấn đề; tự nhận thức.
	
	

	5,

6,

7
	Chủ đề: Yêu thương, đoàn kết, tương trợ ngươì khác

	- Biết được thế nào là yêu thương con người; đoàn kết, tương trợ.
- Nêu được các biểu hiện của lòng yêu thương con người, đoàn kết, tương trợ trong cuộc sống,
- Nêu được ý nghĩa cảu lòng yêu thương con người, đoàn kết, tương trợ.
- Biết thể hiện lòng yêu thương con người, đoàn kết, tương trợ đối với mọi người xung quanh bằng những việc làm cụ thể.
	Đánh giá được thái độ, hành vi thể hiện tình yêu thương, đoàn kết, tương trợ của người khác; phê phán những biểu hiện trái yêu thương con người, hiện không đoàn kết, tương trợ và xử lí được các tình huống liên quan.
	GDKNS: - Kĩ năng xác định giá trị; Kĩ năng trình bày suy nghĩ.

- Kĩ năng phân tích, so sánh; kĩ năng tư duy phê phán; giải quyết vấn đề.
- Kĩ năng giao tiếp, kĩ năng thể hiện sự cảm thông, chia sẻ. 
- Kĩ năng hợp tác, đặt mục tiêu, đảm nhận trách nhiệm
- Liên môn Ngữ văn7: Bài Tinh thân yêu nước của nhân dân ta; Bài  ca dao, tục ngữ về yêu thương con người. Âm nhạc: bài hát Bác Hồ- một tình yêu bao la.
	- Tích hợp bài 5 với bài 7 thành một chủ đề dạy trong 3 tiết .

- Phần Truyện đọc bài Yêu thương con người Không yêu cầu HS trả lời câu hỏi gợi ý b

Câu hỏi c phần gợi ý truyện đọc bà Đoàn kết, tương trợ không yêu cầu HS trả lời.
	Theo HD của BGD & ĐT kèm theo cv 3280 BGDĐT-GDTrH 



	8
	Ôn tập
	Hệ thống lại những kiến thức đã học ở các tuần trước một cách chính xác, rõ ràng.
	Rèn luyện cách trình bày vấn đề lưu loát.


	GDKNS: - Kĩ năng thể hiện sự tự tin.

- Kĩ năng hợp tác.

- Kĩ năng tư duy sáng tạo.
	
	

	9
	Kiểm tra viết
	Rèn kĩ năng làm bài kiểm tra
	- Phân tích, giải thích, vận dụng kiến thức vào cuộc sống.
	
	
	

	10
	Bài 8: Khoan dung
	- Biết được thế nào là khoan dung.

- Kể được một số biểu hiện của lòng khoan dung.

- Nêu được ý nghĩa và cách rèn luyện lòng khoan dung. 
- Biết thể hiện lòng khoan dung trong quan hệ với mọi người xung quanh trong những tình huống cụ thể phù hợp với lứa tuổi.
	Đánh giá được thái độ, hành vi thể hiện khoan dung, phê phán những người nhỏ mọn, không khoan dung và xử lí được các tình huống liên quan.
	-  Tích hợp kể chuyện Bác Hồ: Tấm lòng bao dung tất cả.

- GDKNS: - Kĩ năng trình bày suy nghĩ, ý tưởng.

- Kĩ năng tư duy phê phán.

- Kĩ năng giao tiếp ứng xử; kĩ năng thể hiện sự cảm thông, chia sẻ; kĩ năng kiểm soát cảm xúc.
	
	

	11,12


	Bài 9: Xây dựng gia đình văn hóa.


	- Kể được những tiêu chuẩn chính của gia đình văn hóa.

- Biết được ý nghĩa của việc xây dựng gia đình văn hoá. 
- Biết được mọi người cần phải làm gì để xây dụng gia đình văn hóa.

- Biết thể  hiện hành vi văn hóa trong cư sử, lối sống ở gia đình.
	- Phân biệt các biểu hiện đúng và sai, lành mạnh và không lành mạnh trong sinh hoạt văn hóa của gia đình.

- Tự đánh giá bản thân trong việc đóng góp xây dựng gia đình văn hóa.


	GDKNS: - Kĩ năng trình bày suy nghĩ, ý tưởng.

- Kĩ năng nêu và giải quyết vấn đề.

- Kĩ năng quản lí thời gian; kĩ năng đảm nhận trách nhiệm.

- GDPL: Tích hợp vào mục a và b trong phần nội dung bài học: Thực hiện tốt nghĩa vụ công dân, trong đó có nghĩa vụ chấp hành pháp luật là tiêu chuẩn của một gia đình văn hóa. Giữ gìn vệ sinh MT ở khu dân cư
TH Quốc phòng an ninh. Hình ảnh lực lượng vũ trang tham gia xây dựng nông thôn mới.
	Không yêu cầu HS làm bài tập a,đ
	Giảm tải

	13
	Bài 10: Giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ.
	- Biết thế nào là giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ và ý nghĩa.

- Kể được một số truyền thống của gia đình, dòng họ, biểu hiện giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ.
	Thực hiện tốt bổn phận của bản thân để tiếp nối và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ và xử lí tình huống liên quan.


	GDKNS: - Kĩ năng xác định giá trị.

- Kĩ năng trình bày suy nghĩ, ý tưởng.

- Kĩ năng tư duy sáng tạo.
	Bài đ không làm 
	Giảm tải

	14
	Bài 11: Tự tin.
	- Nêu được một số biểu hiện của tự tin.

- Nêu được ý nghĩa của tính tự tin.
	- Biết thể hiện tính tự tin trong những công việc cụ thể.
	GDKNS: Kĩ năng phân tích, so sánh

- Kĩ năng xác định giá trị

- Kĩ năng thể hiện sự tự tin.

- Kĩ năng tự nhận thức.
	Bài c không yêu cầu HS làm
	Giảm tải

	15,16
	Thực hành ngoại khóa các vấn đề của địa phương và các nội dung đã học 

Hoạt động trải nghiệm sáng tạo: Tri ân thầy cô
	- Biết hát, sưu tầm những bài hát, bài thơ thể hiện lòng biết ơn, ca ngợi thầy cô.


	- Vẽ tranh về chủ đề thầy cô.
	Liên môn Mĩ thuật
	
	

	17
	Ôn tập học kì I.
	Hệ thống kiến thức đã học ở học kì I.
	Biết phân tích, giải thích, vận dụng kiến thức vào cuộc sống
	GDKNS: Kĩ năng phân tích, so sánh.

- Kĩ năng tư duy phê phán.

- Kĩ năng giải quyết vấn đề.

- Kĩ năng tự nhận thức.
	
	

	18
	Kiểm tra học kì I..
	- Nhớ, hiểu và vận dụng được những kiến thức cơ bản vào làm bài. 

- Có kĩ năng xử lí tình huống. 
	Vận dụng kiến thức vào xử lí tình huống đạt hiệu quả cao.  
	
	
	


     Học kì II: 17 tiết

	iết
	Bài
	Hướng dẫn dạy học theo đối tượng
	Điều chỉnh nội dung dạy học

	
	
	Yêu cầu với HS trung bình, yếu
	Yêu cầu đối với học sinh khá, giỏi
	      Thực hiện nội dung giáo dục địa phương và nội dung giáo dục tích hợp trong các môn học; dạy học gắn với xây dựng mô hình trường học gắn thực tiễn; dạy học học trải nghiệm
	Nội dung điều chỉnh (giảm tải, thay thế…)
	Lý do điều chỉnh

	19, 20
	Bài 12: Sống và làm việc có kế hoạch.
	- Biết được thế nào là sống và làm việc có kế hoạch.

- Kể được một số biểu hiện của sống và làm việc có kế hoạch.

- Nêu được ý nghĩa của sống và làm việc có kế họach.
	- Phân biệt những biểu hiện của sống và làm việc có kế hoạch với sống và làm việc thiếu kế hoạch.

- Biết sống và làm việc có kế hoạch.


	GDKNS: - Kĩ năng trình bày suy nghĩ, ý tưởng.

- Kĩ năng đặt mục tiêu; kĩ năng quản lí thời gian; kĩ năng đảm nhận trách nhiệm.
	- Phần 1: Thông tin: HDHD tự học.

- Phần 2: Nội dung bài học Mục b, c, d: Tích hợp thành một mục: Rèn luyện lối sống và làm việc có kế hoạch

Hướng dẫn học sinh thực hành
- Bài tập a,  không làm
	Theo HD của BGD & ĐT kèm theo cv 3280 BGDĐT-GDTrH 

- Trùng với câu hỏi phần Nội dung bh.

	21      
	Bài 13: Quyền được bảo vệ, chăm sóc và giáo dục của trẻ em Việt Nam.


	- Nêu được một số quyền cơ bản của trẻ em được quy định trong Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.

- Nêu được bổn phận của trẻ em trong gia đình, nhà trường và xã hội.

- Nêu được trách nhiệm của gia đình, Nhà nước và xã hội trong việc chăm sóc và giáo dục trẻ em.

- Biết thực hiện tốt quyền và bổn phận của trẻ em; đồng thời biết nhắc nhở bạn bè cùng thực hiện.
	- Phân biệt được các hành vi thực hiện QTE và hành vi vi phạm QTE..

- Biết xử lí những tình huống cụ thể có liên quan đến quyền và bổn phận của trẻ em.


	GDKNS: - Kĩ năng tư duy phê phán.

- Kĩ năng giải quyết vấn đề; Kĩ năng ra quyết định.

- Kĩ năng kiên định; kĩ năng ứng phó; kĩ năng tìm kiếm sự hỗ trợ.
	
	

	22, 23
	Bài 14: Bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên.


	- Nêu được thế nào là môi trường, thế nào là tài nguyên thiên nhiên.

- Kể được các yếu tố của môi trường và tài nguyên thiên nhiên.

- Nêu được nguyên nhân gây ra ô nhiễm môi trường và vai trò của môi trường, tài nguyên thiên nhiên  đối với cuộc sống của con người.

- Nêu được một số biện pháp cần thiết để bảo vệ môi trường và TNTN.
- Biết bảo vệ môi trường ở nhà, ở trường, ở nơi công cộng và biết nhắc nhở các bạn cùng thực hiện.
	-  Giải thích được sự cần thiết phải BVMT và TNTN.

- Nhận biết các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên; biết báo cho những người có trách nhiệm biết để xử lí; phê phán, đấu tranh với những hành vi gây ô nhiễm MT và phá hoại TNTN.
- Nêu được một số quy định cơ bản của pháp luật về bảo vệ môi trường và TNTN.


	GDKNS: - Kĩ năng tìm kiếm và xử lí thông tin.

- Kĩ năng tư duy phê phán.

- Kĩ năng tư duy sáng tạo.

- Kĩ năng đặt mục tiêu; quản lí thời gian; kĩ năng đảm nhận trách nhiệm.

THMT.

- Môi trường là gì, tài nguyên thiên nhiên là gì?

- Các yếu tố của môi trường và tài nguyên thiên nhiên

- Tầm quan trọng đặc biệt của môi trường và tài nguyên thiên nhiên đối với đời sống con người.

- Tình hình môi trường, tài nguyên thiên nhiên hiện nay và nguyên nhân

TH Quốc phòng an ninh: Nêu gương cá nhân hoặc tập thể bảo vệ môi trường.

* GDPL: Quy định PL về bảo vệ MT, sử dụng TNTN.
	- Phần 1. Thông tin, sự kiện: Cập nhật thông tin/số liệu mới và hướng dẫn học sinh tự đọc.

- Phần 2. Nội dung bài học Mục c: Khuyến khích học sinh tự học.

- Bài d,e, g không yêu cầu HS làm 
	Theo HD của BGD & ĐT kèm theo cv 3280 BGDĐT-GDTrH 

- Giảm tải

	24,
25
	Bài 15: Bảo vệ di sản văn hóa
	- Nêu được thế nào là di sản văn hoá.

- Kể được một số DSVH ở nước ta.

- Biết được ý nghĩa của DSVH.

- Tham gia các hoạt động giữ gìn, bảo vệ, tôn tạo các DSVH phù hợp với lứa tuổi.
	- Giải thích được ý nghĩa của DSVH đối với con người và xã hội.
- Nêu được những quy định cơ bản của pháp luật về bảo vệ DSVH.

- Liệt kê những hành vi vi phạm PL về bảo về DSVH; biết đấu tranh, ngăn chặn những hành vi đó hoặc báo cho những người có trách nhiệm biết để xử lí.

- Thực hiện được một số việc cần làm phù hợp với lứa tuổi để góp phần BVDSVH.
	GDKNS: - Kĩ năng phân tích, so sánh

- Kĩ năng giải quyết vấn đề.

- Kĩ năng tư duy sáng tạo.

- Kĩ năng hợp tác, đảm nhận trách nhiệm.

THMT: Tích hợp vào mục b) Ý nghĩa của việc bảo vệ di sản văn hóa: Di sản văn hóa vật thể là một bộ phận của môi trường. Bảo vệ di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh là bảo vệ MT.
TH Quốc phòng an ninh. Nêu những tấm gương cá nhân và tập thể góp phần bảo vệ di sản văn hóa.
* GDPL: Luật Di sản văn hóa
	- Phần 1. Quan sát ảnh: câu a thay bằng câu hỏi: Em biết gì về các địa danh được nói đến trong những bức ảnh trên?  Câu hỏi gợi ý e) phần quan sát ảnh (Không yêu cầu HS trả lời).
- Phần 2. Nội dung bài học: Mục b: Khuyến khích học sinh tự học.

- Bài c,e không yêu cầu HS làm
	- KT khó, khai thác trong luật, GV cung cấp thông tin
- Theo HD của BGD & ĐT kèm theo cv 3280 BGDĐT-GDTrH 
- Giảm tải

	26
	Kiểm tra viết
	- Nhớ được lí thuyết, làm được một số bài tập đơn giản.
	Hoàn thiện bài KT, vận dụng kiến thức để làm bài tập, liên hệ bản thân.
	
	
	

	27,28
	Bài 16: Quyền tự do tín ngưỡng và tôn giáo


	- Biết thế nào là tín ngưỡng, tôn giáo và quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo.

- Kể được một số tín ngưỡng, tôn giáo chính ở nước ta.


	- Nêu được một số quy định của PL về quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo.
- Biết phát hiện và báo cho người có trách nhiệm về những hành vi lợi dụng tín ngưỡng và tôn giáo để làm những việc xấu.
	GDKNS: - Kĩ năng phân tích, so sánh.

- Kĩ năng tìm kiếm và xử lí thông tin.

- Kĩ năng tư duy phê phán; Kĩ năng kiên định; tự tin.

TH Quốc phòng an ninh. Nêu ví dụ về quyền tự do tín ngưỡng và tôn giáo.
	1. Thông tin, sự kiện
Cập nhật thông tin/sự kiện mới và hướng dẫn học sinh tự đọc.


	Theo HD của BGD & ĐT kèm theo cv 3280 BGDĐT-GDTrH

	29,30, 31
	Chủ đề: Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam- Quyền và nghĩa vụ công dân trong quản lí Nhà nước
	- Biết được bản chất của Nhà nước ta.

- Nêu được thế nào là bộ máy nhà nước.

- Nêu được tên bốn loại cơ quan trong bộ máy nhà nước và chức năng nhiệm vụ từng loại cơ quan. 
- Kể tên được các cơ quan nhà nước cấp cơ sở (xã, phường, thị trấn) và nêu được các cơ quan đó do ai bầu ra.

- Nêu được nhiệm vụ của từng loại cơ quan nhà nước cấp cơ sở.

- Kể được một số công việc mà cơ quan nhà nước cấp xã (phường, thị trấn) đã làm để chăm lo đời sống mọi mặt cho nhân dân.
- Chấp hành tốt chính sách và pháp luật của Nhà nước.
	- Vẽ được sơ đồ bộ máy nhà nước một cách giản lược.

- Nhận biết được một số cơ quan của bộ máy nhà nước trong thực tế.

- Nêu được nhiệm vụ của từng loại cơ quan nhà nước cấp cơ sở.
- Chấp hành và vận động cha mẹ, mọi người chấp hành cỏc quyết định của cơ quan nhà nước ở địa phương

-Tôn trọng ủng hộ hoạt động của cơ quan


	GDKNS: - Kĩ năng tư duy phê phán; Kĩ năng xử lí thông tin; Kĩ năng giải quyết vấn đề.

TH Quốc phòng an ninh. Hình ảnh về cách mạng Tháng Tám, Quốc khách, Chiến thắng Điện Biên Phủ và ngày 30 - 4 – 1975.
TH môn Lịch sử nêu sơ qua một số bộ máy của thời phong kiến xưa.
	Tích hợp bài 17 với bài 18 thành một chủ đề dạy trong 3 tiết.

Lấy dẫn chứng bộ máy nhà nước cấp cơ sở (bài 18) làm ví dụ phân tích cho (bài 17)
- Bài 17: Ý thứ 2 mục 1 phần Thông tin SGK (đọc thêm); Câu hỏi b,c,d phần sơ đồ phân cấp BMNN không yêu cầu HS trả lời

Bài tập b,c,d: không y/c hs trả lời.
	- Theo HD của BGD & ĐT kèm theo cv 3280 BGDĐT-GDTrH 

- Giảm tải

	32,33
	TNST: Chung tay bảo vệ MT và TNTN 
	- Biết được thực trạng, vai trò của môi trường và tài nguyên thiên nhiên đối với con người và xã hội.

- Nhận biết các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi tr​ường và TNTN.

- Biết bảo vệ môi trường ở nhà, ở trường, nơi công cộng và biết nhắc nhở mọi ng​ười cùng thực hiện.
	- Thực hiện tốt các biện pháp BVMT và TNTN.

- Vẽ tranh về MT.

	Liên môn: Mĩ thuật vẽ tranh về MT

	Tăng 1 tiết
	Bù vào 1 tiết giảm của bài 17,18.

	34
	Ôn tập học kì II
	Hệ thống kiến thức đã học.
	Biết phân tích, giải thích, vận dụng kiến thức vào giải quyết tình huống vàcuộc sống
	GDKNS: Kĩ năng phân tích, so sánh.

- Kĩ năng tư duy phê phán.


	
	

	35
	Kiểm tra học kì II.
	- Nhớ, hiểu và vận dụng được những kiến thức cơ bản vào làm bài. 

- Có kĩ năng xử lí tình huống. 
	Vận dụng kiến thức vào xử lí tình huống đạt hiệu quả cao.  
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Năm học: 2020 -2021

Cả năm 35 tuần = 35 tiết.

Học kì I: 18 tuần = 18 tiết: Học kì II: 17 tuần = 17 tiết
    Học kì I: 18 tiết

	Tiết
	Bài
	Hướng dẫn dạy học theo đối tượng
	Điều chỉnh nội dung dạy học

	
	
	Yêu cầu với HS trung bình, yếu
	Yêu cầu đối với học sinh khá, giỏi
	      Thực hiện nội dung giáo dục địa phương và nội dung giáo dục tích hợp trong các môn học; dạy học gắn với xây dựng mô hình trường học gắn thực tiễn; dạy học học trải nghiệm
	Nội dung điều chỉnh (giảm tải, thay thế…)
	Lý do điều chỉnh

	1
	Tôn trọng lẽ phải
	- Hiểu thế nào là tôn trọng lẽ phải.

- Nêu được một số biểu hiện của tôn trọng. 
	- Phân biệt hành vi tôn trọng với hành vi thiếu tôn trọng. 
- Thực hiện được việc bảo vệ lẽ phải bằng lời nói, hành động cụ thể phù hợp với lứa tuổi.

- Khích lệ, động viên bạn bè có thái độ, hành vi TTLP; phê phán, phản đối những hành vi thiếu tôn trọng lẽ phải.
	 GDKNS: Kỹ năng trình bày suy nghĩ, ý tưởng; Kỹ năng phân tích, so sánh; Kỹ năng ứng xử, giao tiếp: kỹ năng tự tin trong các tình huống để thể hiện sự tôn trọng, bảo vệ lẽ phải.
	 - Bài tập 4 phần Bài tập không yêu cầu HS làm 
- Bài tập 5, gv thay bằng cách đưa ra một số câu ca dao, tục ngữ để HS tìm câu ca dao, tục ngữ về tôn trọng lẽ phải.
	 Đã iiên hệ trong phần nội dung bài học 

	2
	Liêm khiết
	Nêu được thế nào là liêm khiết, biểu hiện, ý nghĩa của liêm khiết. 
	- Phân biệt được hành vi liêm khiết với hành vi không liêm khiết.

- Phê phán hành vi tham ô, tham nhũng
	 Tư tưởng HCM: GV liên hệ tấm gương liêm khiết của Bác Hồ mục 1 tìm hiểu truyện đọc. Kể chuyện Có ăn bớt phần cơm của con không.

GDPL: Tích hợp vào mục 1 trong phần nội dung bài học.   Người sống liêm khiết luôn chấp hành đúng pháp luật về sử dụng tiền bạc, tài sản của Nhà nước và của tập thể.
GDKNS: Kỹ năng xác định giá trị về ý nghĩa của sống liêm khiết; kỹ năng phân tích, so sánh những biểu hiện liêm khiết và những biểu hiện trái với liêm khiết.
	Phần I. Đặt vấn đề: HD học sinh tự đọc.
- Bài tập 1 phần Bài tập không yêu cầu HS làm (Đã liên hệ trong phần nội dung bài học).
- Bài tập 5, gv thay bằng cách đưa ra một số câu ca dao, tục ngữ để HS tìm câu ca dao, tục ngữ về liêm khiết.
	- Theo HD của BGD & ĐT kèm theo cv 3280 BGDĐT-GDTrH 

- Tinh giản, giảm tải

	3
	Tôn trọng người khác
	- Hiểu thế nào là tôn trọng người khác.

- Nêu được một số biểu hiện của tôn trọng người khác. 
	- Phân biệt hành vi tôn trọng với hành vi thiếu tôn trọng. 

- Phản đối những hành vi thiếu tôn trọng người khác.
	GDMT: Tích hợp vào mục 2. Biểu hiện của tôn trọng người khác
GDKNS: Kỹ năng tư duy phê phán; Kỹ năng phân tích, so sánh những biểu hiện tôn trọng và thiếu tôn trọng người khác; Kỹ năng ra quyết định, kiểm soát cảm xúc, kỹ ănng giao tiếp thể hiện sự tôn trọng người khác
	
	

	4
	Giữ chữ tín
	- Biết được thế nào là giữ chữ tín.

- Nêu được những biểu hiện của giữ chữ tín.

- Biết được ý nghĩa của việc giữ chữ tín.
	- Biết phân biệt những hành vi giữ chữ tín và không giữ chữ tín.

-Biết giữ chữ tín với mọi người trong cuộc sống hằng ngày; phê phán những người không biết giữ chữ tín.
	 Tư tưởng HCM: GV liên hệ tấm gương giữ chữ tín của Bác Hồ mục 1 tìm hiểu truyện đọc
GDKNS: Kỹ năng xác định giá trị: trình bày suy nghĩ, ý tưởng về phẩm chất giữ chữ tín; Kỹ năng tư duy phê phán đối với các biểu hiện giữ chữ tín hoặc không giữ chữ tín; Kỹ năng giải quyết các vấn đề ra quyết định trong những tình huống liên quan đến phẩm chất giữ chữ tín.
	
	

	5
	Xây dựng tình bạn trong sáng, lành mạnh
	- Hiểu thế nào là tình bạn.

- Nêu được những biểu hiện của tình bạn trong sáng, lành mạnh.

- Hiểu được ý nghĩa của tình bạn trong sáng, lành mạnh.
	Biết xây dựng tình bạn trong sáng, lành mạnh với các bạn trong lớp, trong trường và ở cộng đồng. Vận dụng những kiến thức đã học vào giải quyết tình huống liên quan.
	 GDKNS: Kỹ năng tư duy phê phán; Kỹ năng ra quyết định; Kỹ năng đặt mục tiêu, quản lý thời gian đảm nhận trách nhiệm trong việc xây dựng kế hoạch tham gia hoạt động chính trị xã hội.
	
	

	6
	Tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác
	- Biết được thế nào là tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác.

- Nêu được những biểu hiện của sự tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác.

- Hiểu được ý nghĩa của sự tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác.
	Biết học hỏi, tiếp thu những tinh hoa, kinh nghiệm của các dân tộc khác. Vận dụng những kiến thức đã học vào giải quyết tình huống liên quan.
	 Tư tưởng HCM: GV liên hệ thêm tấm gương về Bác Hồ ở mục 1 ( ĐVĐ)
	
	

	7
	Góp  phần xây dựng nếp sống văn hóa ở cộng đồng dân cư
	- Biết được thế nào là cộng đồng dân cư và xây dựng nếp sống văn hóa ở cộng đồng dân cư.

- Biết được ý nghĩa của việc xây dựng nếp sống văn hóa ở cộng đồng dân cư.

- Nêu được trách nhiệm của học sinh trong việc tham gia xây dựng nếp sống văn hóa ở cộng đồng.

- Thực hiện các quy định về nếp sống văn hóa ở cộng đồng dân cư.
	- Thực hiện tốt các quy định về nếp sống văn hóa ở cộng đồng dân cư.

- Tham gia các hoạt động tuyên truyền, vận động xây dựng nếp sống văn hóa ở cộng đồng dân cư.
	 GDMT: Tích hợp vào mục 2, mục 4
	
	

	8
	Kiểm tra 1 tiết
	Nhớ kiến thức đã học để làm bài.
	Vận dụng kiến thức đã học vào làm bài đạt hiệu quả cao.
	 
	
	

	9,10,

11,12
	Chủ đề: Pháp luật và kỉ luật

- Bài 5:  Pháp luật và kỉ luật

- Bài 21: Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam
	- Biết thế nào là pháp luật, kỉ luật.

- Hiểu được mối quan hệ giữa pháp luật và kỉ luật.

- Nêu được ý nghĩa của pháp luật, kỉ luật. 

Nêu được đặc điểm, bản chất và vai trò của pháp luật, trách nhiệm của công dân trong việc sống, làm việc theo Hiến pháp và pháp luật. - Biết vận dụng một số quy định pháp luật đã học vào cuộc sống hằng ngày.
	Phân biệt được PL với KL. Vận dụng những kiến thức đã học vào giải quyết tình huống xảy ra hằng ngày ở trường, ở ngoài xã hội.

- Thực hiện tốt kỉ luật, pháp luật. 


	GDKNS: KN tư duy phê phán; KN giải quyết vấn đề

- GD QPAN: Liên hệ một số Điều gắn với quốc phòng và an ninh để lồng ghép.


	- Tích hợp bài 5 với bài 21 thành một chủ đề dạy trong 4 tiêt 

- Bài 5- Bài tập 4 phần Bài tập không yêu cầu làm
	- Theo HD của BGD & ĐT kèm theo cv 3280 BGDĐT-GDTrH 

- Giảm tải

	13
	Tự lập
	Biết được thế nào là sống tự lập, biểu hiện  và ý nghĩa tự lập được trong sinh hoạt cá nhân, trong công việc gia đình và các HĐTT.
	 - Nhận xét, đánh giá được tính tự lập của bản thân và của người khác. Tự thực hiện được nhiệm vụ của bản thân, không dựa dẫm, ỷ lại, phụ thuộc vào người khác.

- Đồng tình, ủng hộ hành vi sống tự lập; không đồng tình với những hành vi chây lười, ỷ lại.
	 Kể chuyện về tấm gương tự lập của Bác Hồ: Hai bàn tay
GDPL: Tích hợp vào mục 2 và 4 trong phần nội dung bài học: Chấp hành pháp luật về hôn nhân và gia đình, về bảo vệ môi trường, về phòng, chống tệ nạn xã hội là góp phần xây dựng nếp sống văn hóa ở cộng đồng dân cư.
GDKNS: Kỹ năng xác định giá trị, trình bày suy nghĩ, ý tưởng về biểu hiện, ý nghĩa của tự lập trong cuộc sống; Kỹ năng thể hiện sự tự tin; Kỹ năng đặt mục tiêu: đảm nhận trách nhiệm trong việc xây dựng và thực hiện kế hoạch rèn luyện tính tự lập.
	
	

	14, 15
	Lao động tự giác và sáng tạo 
	- Hiểu thế nào là lao động tự giác, sáng tạo.

- Nêu được những biểu hiện của sự tự giác, sáng tạo trong lao động, trong học tập.

- Hiểu được ý nghĩa của lao động tự giác, sáng tạo.
	Biết lập kế hoạch học tập, lao động; biết điều chỉnh, lựa chọn các biện pháp, cách thức thực hiện để đạt kết quả cao trong lao động, học tập.
	GDKNS: Kỹ năng tư duy phê phán; Kỹ năng phân tích, so sánh; Kỹ năng đặt mục tiêu: quản lý thời gian,...
	- Bài tập 1 phần Bài tập không yêu cầu làm 
	Lồng ghép vào Nội dung bài học ý 1,2

	16
	Thực hành ngoại khóa các vấn đề của địa phương và các nội dung đã học 

TNST: Tình bạn và một số vấn đề về giới tính tuổi dậy thì
	- Khắc sâu kiến thức về tình bạn, tình bạn khác giới.

- Có hành vi, cư xử đúng đắn trong giao tiếp đặc biệt trong quan hệ với bạn khác giới để xây dựng tình bạn trong sáng và lành mạnh.
	Nắm vững các đặc điểm về tâm, sinh lý về lứa tuổi dậy thì.
	Sinh 8
	
	

	17
	Ôn tập học kì I.
	- Ôn tập, củng cố lại những kiến thức cơ bản đã học ở học kì II.
	Vận dụng kiến thức đã học vào phân tích, đánh giá, lí tình huống và cuộc sống đạt hiệu quả cao.
	
	
	

	18
	Kiểm tra học kì I.
	- Nhớ, hiểu và vận dụng được những kiến thức cơ bản vào làm bài. 

- Có kĩ năng xử lí tình huống. 
	Vận dụng kiến thức vào xử lí tình huống đạt hiệu quả cao.  
	
	
	


    Học kì II: 17 tiết

	Tiết
	Bài
	Hướng dẫn dạy học theo đối tượng
	Điều chỉnh nội dung dạy học

	
	
	Yêu cầu với HS trung bình, yếu
	Yêu cầu đối với học sinh khá, giỏi
	      Thực hiện nội dung giáo dục địa phương và nội dung giáo dục tích hợp trong các môn học; dạy học gắn với xây dựng mô hình trường học gắn thực tiễn; dạy học học trải nghiệm
	Nội dung điều chỉnh (giảm tải, thay thế…)
	Lý do điều chỉnh

	19, 20
	Phòng, chống tệ nạn xã hội 
	- Biết được thế nào là TNXH và một số TNXH phổ biến.

- Nêu được nguyên nhân, tác hại của các tệ nạn xã hội.

- Nêu được một số quy định của pháp luật về phòng, chống tệ nạn xã hội.

-Nêu được trách nhiệm của công dân trong việc phòng, chống các tệ nạn xã hội.

- Thực hiện tốt các quy định của pháp luật về phòng, chống tệ nạn xã hội.
	- Tham gia các hoạt động phòng, chống các tệ nạn xã hội do nhà trường, địa phương tổ chức.

- Phê phán, đấu tranh với các TNXH và tuyên truyền, vận động mọi người tham gia các hoạt động phòng, chống các tệ nạn xã hội.
	GDKNS: Kỹ năng thu thập và xử lý thông tin trình bày suy nghĩ , Kỹ năng tư duy phê phán; Kỹ năng ứng phó tự bảo vệ, tìm kiếm ; Kỹ năng tự tin kiểm soát cảm xúc, kiên định.

TH liên môn:  Ngữ văn 8 bài Ôn dịch thuốc lá.
	Bài tập 2 phần Bài tập không yêu cầu làm 

	Đã tìm hiểu trong phần Đặt vấn đề

	21
	Phòng, chống nhiễm HIV/AIDS
	- Biết được tính chất nguy hiểm của HIV/AIDS đối với loài người.

- Nêu được các biện pháp phòng, chống nhiễm HIV/AIDS, nhất là các biện pháp đối với bản thân.

-  Biết tự phòng, chống nhiễm HIV/AIDS và giúp người khác phòng, chống.
	- Nêu được một số quy định của pháp luật về phòng, chống nhiễm HIV/AIDS.
- Biết chia sẻ, giúp đỡ, động viên người nhiễm HIV/AIDS.

- Tham gia các hoạt động do trường, cộng đồng tổ chức để phòng, chống nhiễm HIV/AIDS.


	 GDKNS: Kỹ năng tìm kiếm và xử lý thông tin về HIV/AIDS và tính chất nguy hiểm của nó; Ky năng tư duy sáng tạo trong việc đề xuất các biện pháp phòng tránh HIV/AIDS cho bản thân và cộng đồng; Kỹ năng thể hiện sự cảm thông, chia sẻ đối với những người có HIV/AIDS và gia đình của họ.
	- Cập nhật số liệu mới
	

	22
	Phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại
	- Kể được tên một số  loại vũ khí thông thường, chất nổ, độc hại, nhận diện được một số nguy cơ dẫn đến nguy cơ dẫn đến tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất đọc hại.

- Trình bày được hậu quả của tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại.

- Nhận biết được trách nhiệm của công dân trong việc phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại.
- Thực hiện được việc  phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại.
	- Nêu được một số quy định cơ bản của pháp luật về phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại.
- Nhắc nhở, tuyên truyền người thân, bạn bè chủ động phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại.
	 GDKNS: Kỹ năng tìm kiếm và xử lý thông tin ; Kỹ năng tư duy sáng tạo ; Kỹ năng ứng phó với sự cố nguy hiểm.

* THMT vào toàn bài:

- Tổn thất của các tai nạn do vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại gây ra không những làm thiệt hại về người, về vật chất mà còn gây ô nhiễm môi trường.

- Quy định của pháp luật về các cơ quan, tổ chức XH, cá nhân được Nhà nước giao nhiệm vụ và cho phép quản lý sử dụng vũ khí, chất cháy, nổ và độc hại.

- Trách nhiệm của học sinh: thực hiện và tuyên truyền, vận động mọi người cùng thực hiện tốt các quy định về phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại. Tố cáo những hành vi vi phạm các quy định về vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại.

- QPAN: Ví dụ bằng hình ảnh về các vụ tai nạn, cháy nổ gây ra.
	- Phần I. Đặt vấn đề Mục 1, 2, 3: Cập nhật thông tin, số liệu mới.

- Tích hợp bài tập 1 vào trước phần 1 Nội dung bài học phần một số vũ khí, chất gây nổ và các chất độc hại.

- Câu c phần Đặt vấn đề không yêu cầu HS trả lời.
- Cập nhật các nội dung mới của Hiến pháp, luật.
	- Theo HD của BGD & ĐT kèm theo cv 3280 BGDĐT-GDTrH 

Tinh giản, giảm tải nội dung 

	23
	Quyền khiếu nại,  tố cáo của công dân
	- Biết được thế nào là quyền khiếu nại, quyền tố cáo của công dân.

- Biết được cách thực hiện quyền khiếu nại và tố cáo.

- Nêu được trách nhiệm của Nhà nước và công dân trong việc bảo đảm và thực hiện quyền khiếu nại và tố cáo.
	Phân biệt được những hành vi thực hiện đúng và không đúng quyền khiếu nại, tố cáo.

- Biết cách ứng xử đúng, phù hợp với các tình huống cần khiếu nại và tố cáo.
	 GDKNS: Kỹ năng phân tích, so sánh; Kỹ năng tư duy phê phán; Kỹ năng ra quyết định

* THMT vào phần củng cố, luyện tập về quyền khiếu nại tố cáo của công dân;

- Đưa tình huống, truyện kể, ví dụ,… về việc công dân có trách nhiệm tố cáo những hành vi làm ô nhiễm môi trường, phá hoại TNTN.

- GD QPAN: Đưa ra các ví dụ để chúng minh.

* GDPL: Hiến pháp năm 2013, điều 30; Luật khiếu nại 
năm 2011.
	
	

	24,25
	Quyền và nghĩa vụ của công dân trong gia đình 
	Biết được một số quy định của pháp luật về quyền và nghĩa vụ của công dân trong gia đình.

- Hiểu được ý nghĩa của quyền và nghĩa vụ của công dân trong gia đình.

- Thực hiện được nghĩa vụ của bản thân đối với ông bà, cha mẹ và anh chị em trong gia đình bằng những việc làm cụ thể.
	Phân biệt hành vi thực hiện đúng với hành vi vi phạm quyền và nghĩa vụ của công dân trong gia đình và nhận xét, đánh giá các tình huống có liên quan.
	 GDKNS: Kỹ năng tư duy phê phán, Kỹ năng trình bày suy nghĩ và ý tưởng về vai trò của con cái và ý nghĩa của việc thực hiện quyền và nghĩa vụ trong gia đình; Kỹ năng nêu và giải quyết vấn đề
	Cập nhật Hiến pháp mới năm 2013
	

	26
	Kiểm tra 1 tiết
	Nhớ, hiểu và bước đầu vận dụng kiến thức đã học vào làm bài kiểm tra
	- Phân tích, giải thích, vận dụng kiến thức vào bài làm và cuộc sống.
	
	
	

	27,28,

29
	Chủ đề: Quyền sở hữu tài sản và nghĩa vụ tôn trọng, bảo vệ tài sản của người khác, tài sản của Nhà nước và lợi ích công cộng

	- Nêu được thế nào là quyền sở hữu tài sản của công dân và nghĩa vụ tôn trọng tài sản của người khác; thế nào là tài sản nhà nước, lợi ích công cộng.

- Nêu được nghĩa vụ của công dân phải tôn trọng, bảo vệ tài sản của người khác, tài sản của Nhà nước và lợi ích công cộng.

- Tích cực giữ gìn TS của mình, của người khác, TSNN và lợi ích công cộng.


	- Nêu được trách nhiệm của Nhà nước trong việc công nhận và bảo hộ quyền sở hữu hợp pháp về tài sản của công dân; trong việc bảo vệ tài sản nhà nước và lợi ích công cộng.

- Phân biệt được những hành vi tôn trọng với hành vi vi phạm quyền sở hữu tài sản của người khác, tài sản nhà nước và lợi ích công cộng.

- Biết phối hợp với mọi người và các tổ chức xã hội trong việc tài sản nhà nước và lợi ích công cộng.
	 GDKNS: Kỹ năng phân tích so sánh; Kỹ năng tư duy phê phán ; Kỹ năng tư duy sáng tạo, Kỹ năng giải quyết vấn đề 

- GD QPAN: Đưa ra các ví dụ để chứng minh.

* THMT vào mục Thế nào là tài sản Nhà nước? và mục Trách nhiệm của công dân trong việc bảo vệ và tôn trọng tài sản và lợi ích công cộng:

- Tài nguyên thiên nhiên, vùng trời, vùng biển, đất đai, sông, suối … đều là tài sản của Nhà nước.

- Trách nhiệm của học sinh: giữ gìn vệ sinh chung, tiết kiệm điện nước, đấu tranh với những hành vi làm ô nhiễm môi trường, phá hoại TNTN
	- Tích hợp bài 16 với bài 17 thành một chủ đề dạy trong 3 tiết

 Cập nhật các nội dung mới của Hiến pháp, luật.

- Bài tập 4 bài 16 không yêu cầu HS làm
	- Theo HD của BGD & ĐT kèm theo cv 3280 BGDĐT-GDTrH 

- Giảm tải

	30
	Quyền tự do ngôn luận
	- Nêu được thế nào là quyền tự do ngôn luận; những quy định của pháp luật về quyền tự do ngôn luận; trách nhiệm của Nhà nước trong việc bảo đảm quyền tự do ngôn luận của công dân.

- Thực hiện đúng quyền tự do ngôn luận.
	- Phân biệt được tự do ngôn luận đúng đắn với lợi dụng tự do ngôn luận để làm việc xấu.


	 GDKNS: Kỹ năng tìm kiến và xử lý thông tin; Kỹ năng tư duy phê phán đối với những biểu hiện đúng hoặc sai trong việc thực hiện quyền tự do ngôn luận; Kỹ năng tư duy sáng tạo.

- GD QPAN: Đưa ra các ví dụ để chứng minh.

* GDPL: Hiến pháp năm 2013, điều 25; Luật báo chí sửa đổi năm 1999.
	Cập nhật các nội dung mới của Hiến pháp năm 2013
	

	31,32
	Hiến  pháp nước CHXHCN Việt Nam 
	- Nêu được Hiến pháp là gì, vị trí của Hiến pháp trong hệ thống pháp luật.

- Biết được một số nội dung cơ bản của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
	Biết phân biệt giữa Hiến pháp với các văn bản pháp luật khác.
	 GDKNS: Kỹ năng tìm kiếm và xử lí thông tin về hiến pháp năm 2013 ; Kỹ năng trình bày suy nghĩ ý tưởng ; Kỹ năng kiên định
	
	

	33
	Thực hành ngoại khóa các vấn đề của địa phương và các nội dung đã học

Trải nghiệm sáng tạo:

 Tích cực tham gia các hoạt động chính trị-xã hội
	Biết được một số HĐ CT- XH. Tham gia một số HĐ CT- XH đơn giản.

	Tuyên truyền nâng cao nhận thức của moi người xung quanh tham gia các HĐ CT- XH.
	
	(GV tự lựa chọn chủ đề mang tính chính trị - xã hội

HD học sinh thực hành)
	

	34
	Ôn tập học kì II
	Hệ thống kiến thức đã học.
	Phân tích, giải thích, vận dụng kiến thức vào bài làm và cuộc sống
	
	
	

	35
	Kiểm tra học kì II.
	- Nhớ, hiểu và vận dụng được những kiến thức cơ bản vào làm bài. 

- Có kĩ năng xử lí tình huống. 
	Vận dụng kiến thức vào xử lí tình huống đạt hiệu quả cao.  
	
	
	


KẾ HOẠCH DẠY HỌC MÔN GDCD 9

Năm học: 2020 -2021

Cả năm 35 tuần = 35 tiết.

Học kì I: 18 tuần = 18 tiết: Học kì II: 18 tuần = 17 tiết.

    Học kì I: 18 tiết

	Tiết
	Bài
	Hướng dẫn dạy học theo đối tượng
	Điều chỉnh nội dung dạy học

	
	
	Yêu cầu với HS trung bình, yếu
	Yêu cầu đối với học sinh khá, giỏi
	Thực hiện nội dung giáo dục địa phương và nội dung giáo dục tích hợp trong các môn học; dạy học gắn với xây dựng mô hình trường học gắn thực tiễn; dạy học học trải nghiệm
	Nội dung điều chỉnh (giảm tải, thay thế…)
	Lý do điều chỉnh

	1
	Bài 1: Chí công vô tư


	- Nêu được thế nào là chí công vô tư và một số biểu hiện cơ bản của chí công vô tư.

- Hiểu được ý nghĩa của phẩm chất chí công vô tư.


	- Biết thể hiện chí công vô tư trong cuộc sống hằng ngày.
- Xử lí tình huống có liên quan.

	GDKNS: Kỹ năng tìm kiếm và xử lý thông tin về cuộc vận động chống tham nhũng ở địa phương và trên cả nước hiện nay; Kỹ năng trình bày những suy nghĩ của bản thân; Kỹ năng tư duy phê phán về thái độ, hành vi, việc làm không chí công vô tư;

TTHCM: Tấm gương chí công vô tư của Bác Hồ mục 2 tìm hiểu NDBH
	- Bài tập 4 phần Bài tập không yêu cầu làm. 
	Tích hợp vào tìm hiểu nội dung bài học

	2
	Bài 2: Tự chủ
	- Nêu được thế nào là tự chủ và biểu hiện của người có tính tự chủ.

- Biết được ý nghĩa của sự tự chủ.

- Có khả năng làm chủ bản thân trong học tập, sinh hoạt.


	- Hiểu được vì sao con người cần phải biết tự chủ.

- Đánh giá, nhận xét, xử lí tình huống liên quan.

	GDKNS: Kỹ năng ra quyết định; Kỹ năng kiên định trước những áp lực tiêu cực của bạn bè; Kỹ năng thể hiện sự tự tin khi bảo vệ ý kiến của bản thân; Kỹ năng kiểm soát cảm xúc.

GDPL:  Tích hợp vào mục 1 trong phần nội dung bài học. Người có tính tự chủ luôn biết điều chỉnh hành vi của mình, làm đúng quy định của pháp luật.

- Mỗi người cần rèn luyện tính tự chủ để trong mọi trường hợp đều phải xử sự đúng pháp luật.
	Bài tập 1 kết hợp vào phần tìm hiểu bài học.
	

	3
	Bài 3: Dân chủ và kỷ luật


	- Nêu được thế nào là dân chủ, kỉ luật.

- Biết được mối quan hệ giữa dân chủ và kỉ luật.

-Biết được ý nghĩa của dân chủ và kỉ luật.
	- Biết thực hiện quyền dân chủ và chấp hành tốt kỉ luật của tập thể.
- Vận dụng kiến thức giải quyết tình huống liên quan.
	GDKNS: Kỹ năng tư duy phê phán; Kỹ năng trình bày những suy nghĩ về dân chủ, kỉ luật và mối quan hệ giữa dân chủ và kỉ luật


	- Phần I. Đặt vấn đề: Tìm ví dụ thực tế khác thay thế và hướng dẫn học sinh tự đọc.

- Phần II. Nội dung bài học
Khái niệm kỉ luật: Khuyến khích học sinh tự đọc.

- Phần III. Bài tập 3: Không yêu cầu học sinh làm.

- Câu hỏi gợi ý b phần Đặt vấn đề không yêu cầu HS trả lời; Bài tập 3 Không yêu cầu HS làm.
	- Theo HD của BGD & ĐT kèm theo cv 3280 BGDĐT-GDTrH 

- Giảm tải

	4
	Bài 4: Bảo vệ hòa bình


	- Biêt được thế nào là hòa bình và bảo vệ hòa bình.

- Biết được vì sao cần phải bảo vệ hòa bình.

- Nêu được ý nghĩa của các hoạt động bảo vệ hòa bình, chống chiến tranh đang diễn ra ở Việt Nam và trên thế giới.

- Nêu được các biểu hiện của sống hòa bình trong sinh hoạt hằng ngày.

- Tham gia các hoạt động bảo vệ hòa bình, chống chiến tranh do nhà trường, địa phương tổ chức.
	- Giải thích được vì sao cần phải bảo vệ hòa bình.
- Lên án các hành vi bạo lực trong cuộc sống hàng ngày ở nhà ở trường và ở cộng đồng; phê phán xung đột sắc tộc và chiến tranh phi nghĩa.

	GDKNS: Kỹ năng xác định giá trị hòa bình; Kỹ năng giao tiếp thể hiện văn hóa hòa bình trong các mối quan hệ hằng ngày; Kỹ năng tư duy phê phán; Kỹ năng tìm kiếm và xử lý thông tin về các hoạt động bảo vệ hòa bình của nhân dân Việt Nam và nhân dân thế giới.
- Liên môn: Mục I. L.Sử 8: Bài 10: CTTGT2; Âm nhạc: Chúng em cần hòa bình (lớp 7).
- GD QPAN: Ví dụ để chứng minh có môi trường hoà binh mới phát triển kinh tế để xây dựng và bảo vệ tổ quốc.


	- I. Đặt vấn đề: Hướng dẫn học sinh tự đọc.

- II. Nội dung bài học Mục 3: Không dạy.

 
	- Theo HD của BGD & ĐT kèm theo cv 3280 BGDĐT-GDTrH 



	5,6,7
	Chủ đề: Hợp tác hữu nghị
Bài 5. Tình hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới. 

Bài 6. Hợp tác cùng phát triển 
	- Nêu được thế nào là tình hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới, thế nào là hợp tác cùng phát triển.

- Biết được ý nghĩa của quan hệ hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới.

- Biết thể hiện tình hữu nghị, hợp tác với mọi người khi gặp gỡ, tiếp xúc. 

	- Tham gia các hoạt động đoàn kết hữu nghị do nhà trường, địa phương tổ chức.

- Vận dụng kiến thức giải quyết tình huống liên quan.

- Trình bày được nguyên tắc hợp tác quốc tế của Đảng và Nhà nước ta.
- Vận dụng kiến thức giải quyết tình huống liên quan.
	- GDKNS: Kỹ năng giao tiếp thể hiện tinh thần hữu nghị; Kỹ năng tư duy phê phán; Kỹ năng tìm kiếm và xử lý thông tin về các hoạt động hữu nghị giữa thiếu nhi và nhân dân Việt Nam với thiếu nhi và nhân dân thế giới, về các hoạt động hợp tác trong mọi lĩnh vực giữa nước ta với các nước khác trên thế giới; Kỹ năng hợp tác.
- GDMT: Tích hợp vào mục 2: ý nghĩ của sự hơp tác trong việc bảo vệ MT


	Tích hợp bài 5 với bài 6 thành một chủ đề dạy trong 3 tiết.

- Bài 5: 
+ I. Đặt vấn đề. Mục 1 Cập nhật thông tin mới và hướng dẫn học sinh tự

đọc.
+ II. Nội dung bh Mục 3: Khuyến khích học sinh tự đọc.
- Bài 6:

 I. Đặt vấn đề: Cập nhật thông tin mới.
	- Theo HD của BGD & ĐT kèm theo cv 3280 BGDĐT-GDTrH 



	8,9
	Bài 7: Kế thừa phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc   
	- Nêu được thế nào là truyền thống tốt đẹp của dân tộc, thế nào kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

- Nêu được một số truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam.
- Thực hiện những việc làm cụ thể để kế thừa, phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

	- Hiểu được vì sao cần phải kế thừa, phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

- Phân tích, nhận xét, đánh giá được hành vi, việc làm trong việc thể hiện kế thừa, phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc.
	GDKNS: Kỹ năng xác định giá trị của các truyền thống tốt đẹp  dân tộc; Kỹ năng trình bày suy nghĩ của bản thân; Kỹ năng đặt mục tiêu rèn luyện bản thân; Kỹ năng thu thập và xử lý thông tin.

Tư tưởng HCM: Tấm gương kế thừa và phát huy truyền thống (mục 2 nội dung bài học)

GDQP
	
	

	10
	Ôn tập
	Hệ thống kiến thức đã học. 
	Biết phân tích, giải thích, vận dụng kiến thức vào bài làm và cuộc sống
	
	
	

	11
	Kiểm tra 1 tiết
	Rèn kĩ năng làm bài kiểm tra
	 Phân tích, giải thích, vận dụng kiến thức vào cuộc sống
	
	
	

	12,13,

14
	Chủ đề: Năng động, sáng tạo, năng suất, chất lượng, hiệu quả.

- Năng động, sáng tạo
- Làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả. 


	- Nêu được thế nào là năng động, sáng tạo, làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả.
- Biết được ý nghĩa của sống năng động, sáng tạo, làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả.
- Nêu được các yếu tố cần thiết để làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả.

- Biết cần làm gì để trở thành người năng động, sáng tạo.
	- Giải thích được ý nghĩa của năng động, sáng tạo trong cuộc sống, làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả.
- Biết vận dụng phương pháp học tập tích cực để nâng cao kết quả học tập của bản thân.
	- GDKNS: Kỹ năng tư duy sáng tạo trong học tập, lao động và rèn luyện; Kỹ năng tư duy phê phán đối vơi những suy nghĩ, hành vi, thói quen trì trệ, thụ động trong học tập, lao động rèn luyện; Kỹ năng đặt mục tiêu rèn luyện tính năng động, sáng tạo. Kỹ năng tìm kiếm và xử lý thông tin; Kỹ năng ra quyết định và giải quyết vấn đề.

- TH TTHCM: Liên hệ tấm gương năng động, sáng tạo của Bác Hồ. 

- TH GDMT: Liên hệ BT2
	- Tích hợp bài 8 với bài 9 thành một chủ đề dạy

trong 3 tiết 

- Bài 8: Bài tập 6,7 phần Bài tập không yêu cầu làm.

- Bài 9: Câu hỏi gợi ý a phần Đặt vấn đề  không yêu cầu HS trả lời.
	- Theo HD của BGD & ĐT kèm theo cv 3280 BGDĐT-GDTrH 

- Giảm tải (HS khó thực hiện do thiếu tài liệu và thời gian)

	15,16
	HĐTN chủ đề: 
- Lí tưởng sống của thanh

niên 

- Thanh niên với việc giữ gìn bản sắc VH dân tộc   
	 - Củng cố, mở rộng những kiến thức đã học về giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, HS xác định được lí tưởng sống của mình.

- Xác định được lí tưởng sống của mình.

- Tôn trọng, tự hào về những truyền thống tốt đẹp của dân tộc.
	Biết vận dụng kiến thức đã học vào việc giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.


	GD QP-AN: Kể chuyện về những tấm gương các anh hùng liệt sĩ đã cống hiến cả cuộc đời mình cho cách mạng.


	Cả bài chuyển sang hoạt động ngoại khoá: GV HDHS tìm hiểu một số biểu hiện, hành vi tốt (tích cực) và xấu (tiêu cực) của thanh niên hiện nay, liên hệ tại địa phương. Giới thiệu một vài tấm gương thanh niên tiêu biểu trong học tập và các lĩnh vực khác ở địa phương)
	

	17
	Ôn tập học kì I
	Hệ thống kiến thức đã học. 
	Biết phân tích, giải thích, vận dụng kiến thức vào cuộc sống
	
	
	

	18
	Kiểm tra học kì I
	Rèn kĩ năng làm bài kiểm tra
	Phân tích, giải thích, vận dụng kiến thức vào cuộc sống
	
	
	


     Học kì II: 17 tiết

	19, 20
	Quyền và nghĩa vụ của công dân trong hôn nhân 
	- Hiểu được hôn nhân là gì.

- Biết được pháp luật cho kết hôn, không cho kết hụn khi nào. 

- Kể được một số quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân trong hôn nhân.

- Biết được tác hại của việc kết hôn sớm.
	- Nêu được các nguyên tắc của chế độ hôn nhân và gia đình Việt Nam.

- Nêu được các quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân trong hôn nhân.

- Nghiêm chỉnh chấp hành Luật Hôn nhân và gđ.
- Không tán thành việc kết hôn sớm.
	GDKNS: Kỹ năng tư duy phê phán; Kỹ năng trình bày suy nghĩ, ý tưởng; Kỹ năng thu thập và xử lý thông tin

* THLM môn Sinh học 9 - Mục II. Phần 2.(b)

- Bài 30 phần II, 1. Di truyền học với hôn nhân.

* GDPL: Luật hôn nhân gia đình năm 2014
	Câu hỏi b phần gơi ý Đặt vấn đề không yêu cầu hS trả lời
	Giảm tải

	21
	Quyền tự do kinh doanh và nghĩa vụ đóng thuế
	- Nêu được thế nào là quyền tự do kinh doanh.

- Nêu được nội dung các quyền và nghĩa vụ công dân trong kinh doanh.

- Nêu được thế nào là thuế và vai trò của thuế đối với việc phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.

- Nêu được nghĩa vụ đóng thuế của công dân.
	- Phân tích, đánh giá được hậu quả của hành vi VPPL về quyền tự do kinh doanh và nghĩa vụ đóng thuế.

- Vận động gia đình, người thân thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ kinh doanh, nghĩa vụ đóng thuế.
	 GDKNS: Kỹ năng tư duy phê phán;  Kỹ năng thu thập và sử lý thông tin
	Cập nhật số liệu, điều luật mới 

- Câu hỏi b,c phần Đặt vấn đề không yêu cầu trả lời 
	Đã giải thích trong phần nội dung bài học

	22, 23
	Quyền và nghĩa vụ lao động của công dân 
	-Nêu được nội dung cơ bản các quyền và nghĩa vụ lao động của công dân.

-Nêu được trách nhiệm của Nhà nước trong việc bảo đảm quyền và nghĩa vụ lao động của công dân.

-Biết được những quy định của pháp luật về sử dụng lao động trẻ em.
	- Phân biệt được những hành vi, việc làm đúng với những hành vi, việc làm vi phạm quyền và nghĩa vụ lao động của công dân.
	GDKNS: Kỹ năng tư duy phê phán;  Kỹ năng thu thập và xử lý thông tin
	- II. Nội dung bh Mục 1: Khuyến khích học sinh tự đọc.
- III. Bài tập 4 không yêu cầu HS làm
	- Theo HD của BGD & ĐT kèm theo cv 3280 BGDĐT-

	24
	Ôn tập
	Hệ thống kiến thức đã học. 
	Hệ thống kiến thức đã học. Biết phân tích, giải thích, vận dụng kiến thức vào cuộc sống
	
	
	

	25
	Kiểm tra 1 tiết
	- Trả lời được một số câu hỏi nhận diện KT, lựa chọn đơn giản; bước đầu có vận dụng, liên hệ KT vào bài tập.
	- Hoàn thiện bài KT, vận dụng, liên hệ KT đã học để giải quyết tình huống.
	
	
	

	26,27
	Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý của công dân (tiết 1)
	- Nêu được thế nào là vi phạm pháp luật và kể được các loại vi phạm pháp luật.

- Nêu được thế nào là trách nhiệm pháp lí và kể được các loại trách nhiệm pháp lí, ý nghĩa của TNPL.
- Nghiêm chỉnh chấp hành PL, tích cực ngăn ngừa và đấu tranh với các hành vi VPPL.
	Phân tích, đánh giá được các hành vi VPPL và TNPL trong một số tình huống cụ thể.
	 GDKNS: Kỹ năng tư duy phê phán ; Kỹ năng tìm kiếm và xử lý thông tin, Kỹ năng kiên định không tham gia vào các hành vi vi phạm pháp luật.

- GD QPAN: Lấy các ví dụ chứng minh khi công dân vi phạm thì chịu trách nhiệm như thế nào
	- II. Nội dung bài học Mục 1, 2 Tích hợp theo hướng: Khi dạy về các loại vi phạm

pháp luật thì gắn luôn với các loại trách nhiệm pháp lí tương ứng.
- III. Bài tập 3 không yêu cầu HS làm
	- Theo HD của BGD & ĐT kèm theo cv 3280 BGDĐT

	28, 29
	Quyền tham gia quản lý nhà nước của công dân 
	-Nêu được thế nào là quyền tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội của công dân.

-Biết được các hình thức tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội của công dân.

-Nêu được trách nhiệm của Nhà nước và của công dân trong việc đảm bảo và thực hiện quyền tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội của công dân.

-Nêu được ý nghĩa của quyền tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội của công dân.
	- Biết thực hiện quyền tham gia quan lí nhà nước, quan lí xã hội phù hợp với lứa tuổi.
	 GDKNS: Kỹ năng tư duy phê phán ; Kỹ năng tìm kiếm và xử lý thông tin 

TH Giáo dục quốc phòng và an ninh: Lấy ví dụ về dân chủ của công dân trong đó có học sinh.
	III. Bài tập 4 và 6

không yêu cầu HS làm.
	- Theo HD của BGD & ĐT kèm theo cv 3280 BGDĐT

	30
	Nghĩa vụ bảo vệ tổ quốc
	- Biết được thế nào là bảo vệ Tổ quốc và nội dung nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc.

- Nêu được một số quy định trong Hiến pháp năm 2013 và Luật Nghĩa vụ quân sự 


	- Tham gia các hoạt động bảo vệ trật tự an ninh trường học và nơi cư trú.

- Tuyên truyền, vận động mọi người trong gia đình thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc.

- Phân tích, đánh giá được các hành vi liên quan đến BVTQ trong một số tình huống cụ thể.
	GDKNS: Kỹ năng tư duy phê phán ; Kỹ năng tìm kiếm và xử lý thông tin; KN trình bày suy nghĩ.

TH Giáo dục quốc phòng và an ninh: Liên hệ trách nhiệm và nghĩa vụ của HS trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.
	- II. Nội dung bài học Mục 2: Không day.

- Cập nhật các nội dung mới của Hiến pháp,  pháp luật và luật nghĩa vụ quân sự mới
	- Theo HD của BGD & ĐT kèm theo cv 3280 BGDĐT

	31, 32
	Sống có đạo đức và tuân theo pháp luật 
	- Nêu được thế nào là sống có đạo đức, thế nào là tuân theo pháp luật và mối quan hệ giữa đạo đức và pháp luật.

- Biết được ý nghĩa của việc sống có đạo đức và tuân theo pháp luật.

- Biết được trách nhiệm của thanh niên học sinh cần phải rèn luyện thường xuyên để sống có đạo đức và tuân theo pháp luật.


	.

Phân tích, đánh giá được các hành vi sống có đạo đức và tuân theo PL trong một số tình huống cụ thể.
	Tư tưởng HCM :Tích hợp vào mục 1 và mục 4 nội dung bài học

GDKNS: Kỹ năng xác định giá trị ; Kỹ năng tư duy phê phán, đánh giá những hành vi việc làm không phù hợp với các chuẩn mực đạo đức hoặc vi phạm pháp luật; Kỹ năng ra quyết định 

GDPL:  Tích hợp vào mục 1,2 và 4 trong phần nội dung bài học. Thực hiện đúng quy định pháp luật là tuân theo pháp luật..  Người tuân theo pháp luật là người sống có đạo đức.

TH Giáo dục quốc phòng và an ninh: Lấy ví dụ để khẳng định mọi công dân và học sinh đều phải tuân thủ theo Hiến Pháp và pháp luật.
	
	

	33
	Thực hành ngoại khóa các vấn đề của địa phương và các nội dung đã học

TNST: GD giới tính lứa tuối vị thành niên
	Nhận biết những biến đổi của cơ thể, có thêm hieur biết về lứa tuổi dậy thì.
	 Biết chia sẻ, giúp đỡ những bạn khác cùng lứa tuổi khi bạn đó gặp vấn đề về tuổi dậy thì. Biết tuyên truyện nội dung GDGT đến bạn bè và những người xung quanh.
	KNS, Sinh 8
	
	

	34
	Ôn tập học kì II
	Hệ thống kiến thức đã học. 
	Biết phân tích, giải thích, vận dụng kiến thức vào cuộc sống
	
	
	

	35
	Kiểm tra học kì II
	Hệ thống kiến thức đã học. 
	Biết phân tích, giải thích, vận dụng kiến thức vào cuộc sống
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